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Trường THPT Uông Bí 

 

PHÂN CÔNG DẠY THÊM GIỜ, DẠY THAY TỪ 22/1/2017 ĐẾN 27/1/2017 

Lưu ý: 

- Giáo viên chủ nhiệm, bộ môn cập nhật báo cho học sinh thực hiện với các tiết không bố trí dạy 

thay mà bố trí môn khác 

- Các giáo viên các theo dõi lịch dạy tất cả các ngày trong tuần, thực hiện. 

- Môn Sinh, Sử nhà trường bố trí phân công dạy thay, thêm giờ. 

- Các bộ môn khác theo phân công của tổ và điều động chung trong toàn trường 

(Thắc mắc báo về Đ/C Dương trong ngày 20/1) 

Thứ 2 ngày 22/1/2018 

I. Môn Sinh học 

Tiết Bùi Hiền Ngô Bình Trần Bình 

1    

2 11A8-TD-Vũ Thúy Ngần 10A8-T- Nguyễn Thị Minh  

3 11A4 -S- Lê Hồng Huệ 12A8-H- Nguyễn K Hưng  

4 11A10 -T-Phạm Thị Thuần  11A9- V- Vũ Mai Hoa 

5  10A3- H-Vũ Mai Hương 10A5 –V- Vũ Mai Hoa 

II. Lịch sử 

 

Tiết Nguyễn Hương Lan Phạm Thị Nhung  

1    

2    

3 10A6-T-Bùi Lan 10A2-Sử-Trần Thị sáu  

4 10A7-T-Nguyễn P.Thanh   

5 10A10-Lý-Bùi Hòa 10A4-Tin-Vũ Đặng Thắng  

 

II. Hóa học 

 

Tiết Đinh Thị Thu Huyền   

1    

2 10A5-Lý-Nguyễn Văn 

Bình 

  

3    

4    

5    

 

Thứ 3 ngày 23/1/2018 

I. Môn Sinh học 

Tiết Bùi Hiền Ngô Bình Trần Bình 

1 11A6-Sinh- Lê Huệ  12A5-Lý- Man Phượng 

2   11A3-Toán-Lê Hằng 

3 12A2-Sinh- Lê Huệ   

4 11A2-Lý-Bùi Hòa  10A6-Lý-Nguyễn V.Bình 

5   10A4-T-Nguyễn Thị Minh 

II. Lịch sử 

 

Tiết Nguyễn Hương Lan Phạm Thị Nhung  

1    

2  10A5-Lý-Nguyễn V. Bình  

3    

4  12A5-Sử-Trần Thị Sáu  

5  12A10-Tin-Nguyễn M. Tráng  
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Thứ 4 ngày 24/1/2018 

I. Môn Sinh học 

Tiết Bùi Hiền Ngô Bình Trần Bình 

1 11A8-Sinh-Lê Huệ  11A7-TD-Nguyễn Cảnh 

2 11A1-Lý-Tô Mua 10A3-Tin-Vũ Thắng 10A7-T-Nguyễn Thanh 

3 11A10-T-Phạm Thuần   

4 12A7-T-Phạm V. Tạo 10A4-Lý-Phạm Linh 11A5-T-Lê Hiền 

5  10A1-T-Nguyễn P. Thanh 11A9-V-Vũ Mai Hoa 

II. Lịch sử 

Tiết Nguyễn Hương Lan Phạm Thị Nhung  

1    

2    

3  10A1-Sử-Trần Thị Sáu  

4  12A4-T-Phạm Thị Thuần  

5  10A3-V-Nguyễn Thu Thủy  

 

Thứ 5 ngày 25/1/2018 

I. Môn Sinh học 

Tiết Bùi Hiền Ngô Bình Trần Bình 

1 11A4-V-Thùy Dương  10A6-Sinh-Lê Huệ 

2 12A9-Lý-Tô Mua  11A3-Sinh-Lê Huệ 

3 11A6-T-Lê Hiền  10A5-Sinh-Lê Huệ 

4  12A4-Sinh-Lê Huệ  

5  10A2-Sinh-Lê Huệ 12A6-Tin-Nguyễn Tráng 

II. Lịch sử 

Tiết Nguyễn Hương Lan Phạm Thị Nhung  

1 10A10-Sử-Trần Sáu   

2 10A6-T-Bùi Lan   

3 10A8-Sử- Trần Sáu 10A2-Lý-Đinh Minh  

4  12A1-T-Phạm Văn Tạo  

5 10A9-Lý-Bùi Hòa 10A4-T- Nguyễn Thị Minh  

 

III. Giáo dục công dân 

Tiết Nguyễn Vũ Liên   

1 11A10-T-Phạm Thuần   

2 11A6-V-Nguyễn T.Hằng   

3 11A5-V-Bùi Hải   

4 12A5-V-Thùy Dương   

5 12A7-V-Nguyễn T. Hằng   

 

Thứ 6 ngày 26/1/2018 

I. Môn Sinh học 

Tiết Bùi Hiền Ngô Bình Trần Bình 

1    

2 11A1-Sinh-Lê Huệ   

3 11A2-H- Nguyễn Xanh 10A1-Sinh-CN-Lê Huệ  

4 11A10-H-Lại Nga   

5  10A5-T- Đào Oanh  

II. Lịch sử 

Tiết Nguyễn Hương Lan Phạm Thị Nhung  

1 10A7-Sử-Trần Sáu   
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2 12A9-Lý-Tô Mua   

3 12A6-Sử-Trần Sáu   

4    

5 10A8-Sử- Trần Sáu   

 

III. Giáo dục công dân 

Tiết Nguyễn Vũ Liên   

1 11A8-V-Bùi Hải   

2    

3 11A3-GD-Phạm Hằng   

4 12A1-GD-Phạm Hằng   

5 11A2-GD-Phạm Hằng   

 

 

 

 


